
 
P
A
G
E 
5

Phụ lục
NỘI DUNG ỦY QUYỀN THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHO SỞ NÔNG NGHIỆP 
VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2026 
của UBND thành phố Hà Nội)

STT Danh mục thủ tục 
hành chính ủy quyền

Nội dung ủy quyền Ghi chú

I Lĩnh vực Trồng trọt
01 01 Cấp Giấy chứng nhận tổ chức 

giám định quyền đối với 
giống cây trồng (1.012003)

UBND Thành phố ủy 
quyền cho Sở Nông 
nghiệp và Môi trường: 
Giải quyết TTHC và cấp 
Quyết định cấp Giấy 
chứng nhận tổ
chức giám định quyền đối 
với giống cây trồng.

02 02 Cấp lại Giấy chứng nhận tổ 
chức giám định quyền đối với 
giống cây trồng (1.012004)

UBND Thành phố ủy 
quyền cho Sở Nông 
nghiệp và Môi trường: 
Giải quyết TTHC
và Quyết định cấp lại 
Giấy chứng nhận tổ chức
giám định quyền đối với 
giống cây trồng.

03 03 Cấp Thẻ giám định viên
quyền đối với giống cây trồng
(1.012001)

UBND Thành phố ủy 
quyền cho Sở Nông 
nghiệp và Môi trường: 
Giải quyết TTHC
và Quyết định cấp Thẻ 
giám định viên quyền đối
với giống cây trồng

04 04 Cấp lại Thẻ giám định viên 
quyền đối với giống cây trồng 
(1.012002)

UBND Thành phố ủy 
quyền cho Sở Nông 
nghiệp và Môi trường: 
Giải quyết TTHC
và Quyết định cấp lại Thẻ 
giám định viên quyền
đối với giống cây trồng
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05 Thu hồi Giấy chứng nhận tổ 
chức giám định quyền đối với 
giống cây trồng theo yêu cầu 
của tổ chức, cá nhân
(1.012000)

UBND Thành phố ủy 
quyền cho Sở Nông 
nghiệp và Môi trường: 
Giải quyết TTHC
và Quyết định thu hồi 
Giấy chứng nhận tổ chức
giám định quyền đối với 
giống cây trồng.

06 06 Thu hồi Thẻ giám định viên 
quyền đối với giống cây trồng

UBND Thành phố ủy 
quyền cho Sở Nông 
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theo yêu cầu của tổ chức, cá 
nhân (1.011999)

nghiệp và Môi trường: 
Giải quyết TTHC
và Quyết định thu hồi Thẻ 
giám định viên quyền
đối với giống cây trồng.

II Lĩnh vực Thủy sản
07 1 Công nhận và giao quyền 

quản lý cho tổ chức cộng 
đồng (thuộc địa bàn từ hai xã 
trở lên) (1.004923)

UBND Thành phố ủy 
quyền cho Sở Nông 
nghiệp và Môi trường: 
Giải quyết TTHC và  
Quyết định công nhận và 
giao quyền quản lý cho tổ 
chức cộng đồng.

08 2 Sửa đổi, bổ sung nội dung 
quyết định công nhận và giao 
quyền quản lý cho tổ chức 
cộng đồng (thuộc địa bàn từ 
hai xã trở lên) (1.004921)

UBND Thành phố ủy 
quyền cho Sở Nông 
nghiệp và Môi trường: 
Giải quyết TTHC và  
Quyết định sửa đổi, bổ 
sung nội công nhận và 
giao quyền quản lý cho tổ 
chức cộng đồng.

III Lĩnh vực Nông nghiệp

09 01 Phê duyệt Kế hoạch Khuyến 
nông (TTHC cấp tỉnh)

UBND Thành phố ủy 
quyền cho Sở Nông 
nghiệp và Môi trường: 
Giải quyết TTHC và  Phê 
duyệt kế hoạch Khuyến 
nông 

IV Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn 
10 01 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp 

tỉnh) (1.003397)
UBND Thành phố ủy 
quyền cho Sở Nông 
nghiệp và Môi trường: 
Giải quyết TTHC và  Phê 
duyệt hỗ trợ dự án/kế 
hoạch liên kết theo chuỗi 
từ sản xuất đến tiêu thụ 
sản phẩm trong nông 
nghiệp.

V Lĩnh vực Môi trường
11 01 Cấp giấy phép môi trường 

(1.010727)
UBND Thành phố ủy 
quyền cho Sở Nông 
nghiệp và Môi trường: 
Giải quyết TTHC và  Cấp 
giấy phép môi trường

12 02 Cấp đổi giấy phép môi trường 
(1.010728)

UBND Thành phố ủy 
quyền cho Sở Nông 
nghiệp và Môi trường: 
Giải quyết TTHC và  Cấp 
đổi giấy phép môi trường
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13 03 Cấp điều chỉnh giấy phép môi 
trường (1.010729)

Ủy quyền thẩm quyền của 
UBND Thành phố cho Sở 
Nông nghiệp và Môi 
trường: Giải quyết TTHC 
và  Cấp điều chỉnh giấy 
phép môi trường

14 04 Cấp lại giấy phép môi trường 
(1.010730)

UBND Thành phố ủy 
quyền cho Sở Nông 
nghiệp và Môi trường: 
Giải quyết TTHC và  Cấp 
lại giấy phép môi trường

VI Lĩnh vực Thủy lợi
15 01 Phê duyệt phương án, điều 

chỉnh phương án cắm mốc chỉ 
giới phạm vi bảo vệ công trình 
thủy lợi trên địa bàn UBND 
cấp tỉnh quản lý (2.001804)

Ủy quyền thẩm quyền của 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố cho Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và Môi 
trường: Giải quyết TTHC 
và  Phê duyệt phương án, 
điều chỉnh phương án cắm 
mốc chỉ giới phạm vi bảo 
vệ công trình thủy lợi trên 
địa bàn UBND cấp tỉnh 
quản lý

16 02 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình 
vận hành đối với công trình 
thủy lợi lớn và công trình thủy 
lợi vừa do UBND cấp tỉnh 
quản lý (1.003867)

UBND Thành phố ủy 
quyền cho Sở Nông nghiệp 
và Môi trường: Giải quyết 
TTHC và Phê duyệt, điều 
chỉnh quy trình vận hành 
đối với công trình thủy lợi 
lớn và công trình thủy lợi 
vừa do UBND cấp tỉnh 
quản lý

17 03 Thẩm định, phê duyệt, điều 
chỉnh và công bố công khai 
quy trình vận hành hồ chứa 
nước thuộc thẩm quyền của 
UBND cấp tỉnh (1.003232)

UBND Thành phố ủy 
quyền cho Sở Nông nghiệp 
và Môi trường: Giải quyết 
TTHC và  Thẩm định, phê 
duyệt, điều chỉnh và công 
bố công khai quy trình vận 
hành hồ chứa nước thuộc 
thẩm quyền của UBND 
cấp tỉnh.

18 04 Thẩm định, phê duyệt đề 
cương, kết quả kiểm định an 
toàn đập, hồ chứa thủy lợi 
thuộc thẩm quyền UBND cấp 
tỉnh (1.003221)

UBND Thành phố ủy 
quyền cho Sở Nông nghiệp 
và Môi trường: Giải quyết 
TTHC và  Thẩm định, phê 
duyệt đề cương, kết quả 
kiểm định an toàn đập, hồ 
chứa thủy lợi thuộc thẩm 
quyền UBND cấp tỉnh
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